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Lí Hóa Sinh Ghi chú

1 12B2 C1 Lê Thái Bảo 24/04/2007 x x

2 12B2 C3 Ma Thị Ngọc Diễm 13/08/2007 x x

3 12B2 C3 Trần Văn Đại 27/10/2007 x x

4 12B2 C3 Từ Trạch Đông 04/10/2007 x x

5 12B2 C3 Trương Thị Bích Hà 06/08/2007 x x

6 12B2 C1 Nguyễn Anh Hào 03/03/2007 x x

7 12B2 C3 Trần Văn Hậu 07/04/2007 x x

8 12B2 C3 Ngô Anh Hoàng 19/07/2007 x x

9 12B2 C3 Trương Huy Hoàng 03/10/2007 x x

10 12B2 C3 Nguyễn Thanh Khang 15/03/2007 x x

11 12B2 C3 Trần Thanh Lập 08/04/2007 x x

12 12B2 C3 Nguyễn Thị Chúc Ly 08/01/2007 x x

13 12B2 C1 Lê Thị Kim Ngân 01/10/2007 x x

14 12B2 C1 Bùi Thị Bảo Ngọc 21/05/2007 x x Học sử C9

15 12B2 C1 Nguyễn Khánh Nhi 12/05/2007 x x

16 12B2 C3 Phan Thị Ánh Như 23/06/2007 x x

17 12B2 C3 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06/05/2007 x x Học sử C9

18 12B2 C3 Nguyễn Thanh Phong 19/11/2007 x x

19 12B2 C3 Lê Hoàng Thiên Phú 29/05/2007 x x

20 12B2 C3 Lê Quốc 09/07/2007 x x

21 12B2 C1 Triệu Thị Tố Sâm 20/11/2007 x x

22 12B2 C1 Nguyễn Hùng Sơn 17/06/2007 x x

23 12B2 C3 Nguyễn Hữu Tài 10/11/2007 x x

24 12B2 C1 Phan Nguyễn Phương Thảo 02/09/2007 x x

25 12B2 C3 Mã Thị Thanh Thảo 02/03/2007 x x

26 12B2 C3 Đinh Thị Khánh Thi 21/04/2007 x x

27 12B2 C1 Bùi Quốc Thịnh 17/10/2007 x x

28 12B2 C3 Nguyễn Duy Thông 08/02/2007 x x Học sử C9

29 12B2 C1 Trần Minh Thư 16/07/2007 x x Học sử C9

30 12B2 C3 Nguyễn Công Thương 20/11/2007 x x

31 12B2 C1 Lê Huyền Trâm 30/03/2007 x x Học sử C9

32 12B2 C3 Võ Thị Thanh Uyên 18/06/2007 x x

33 12B2 C1 Trần Thị Thảo Vi 12/11/2007 x x

34 12B2 C3 Võ Đoàn Kiều Vy 26/01/2007 x x
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Môn Tiếng anhSử ĐịaGDKT&PLLý Hóa Sinh

 Tổng số học 

sinh đăng ký
12 5 0 0 29 22 0

5

Số hs TB/lớp 44 37 42 41 40 35

Số lớp 1 4 4 3 2 2 1

Tên lớp TASử 1,2,3,4Địa 1,2,3,4KT&PL1,2,3Lý 1,2Hoas1,2Sinh

DANH SÁCH LỚP ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TỰ CHỌN


